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1. MA TRẬN  

 

STT Chủ đề Đơn vị kiến thức 

Mức độ đánh giá 

Tổng 
Tỉ lệ % 

điểm 
Trắc nghiệm khách quan 

Tự 

luận TNKQ-Nhiều lựa chọn TNKQ-Đ/S 

Biết Hiểu VD Biết Hiểu VD VD Biết Hiểu VD  

1 CHỦ ĐỀ 

6: 

THỰC 

HÀNH 

TẠO VÀ 

KHAI 

THÁC 

CƠ SỞ 

DỮ 

LIỆU 

 

Bài 17. Quản lí cơ sở dữ liệu trên 

máy tính 3 1     1 3 1 1 20 

Bài 18. Thực hành xác định cấu trúc 

bảng và các trường khoá 1 1  1    1 1  15 

Bài 19. Thực hành tạo lập cơ sở dữ 

liệu và các bảng 1 1   1  1 1 2 1 25 

Bài 20. Thực hành tạo lập các bảng 

có khoá ngoài 2 0  1   1 1  1 25 

Bài 21. Thực hành cập nhật và truy 

xuất dữ liệu các bảng 1 1   1   1 2  15 

 Tổng lệnh hỏi 8 4 0 8 8 0 3 16 12 3  

 Tổng số điểm 3,0 4,0 3,0 4,0 3,0 3,0  

 Tỷ lệ % 30 40 30 40 30 30 100 

Phê duyệt của BGH                  Nhóm bộ môn Tin học 

                    Thành viên ra đề và thẩm định 

1. Phạm Thị Hà (ra đề) 

 

2. Nguyễn Văn Minh (thẩm định) 

 



2. XÂY DỰNG BẢN ĐẶC TẢ  

 

TT 
Chủ đề/ 

Chương 

Nội dung/ Đơn vị kiến 

thức 
Yêu cầu cần đạt 

Mức độ đánh giá 

Trắc nghiệm khách quan Tự luận 

TN nhiều đáp án TN đúng sai 
Biết Hiểu VD 

Biết Hiểu VD Biết Hiểu VD 

1 

 

 

 

 

 

CHỦ ĐỀ 6: 

THỰC 

HÀNH TẠO 

VÀ KHAI 

THÁC CƠ 

SỞ DỮ 

LIỆU 

Bài 17. Quản lí cơ sở dữ 

liệu trên máy tính 

Biết được lợi ích của việc quản trị CSDL trên 

máy tính. 

Làm quen với MySQL và HeidiSQL- bộ 

công cụ hỗ trợ việc quản trị CSDL trên máy tính 

3 1       1 

Bài 18. Thực hành xác 

định cấu trúc bảng và 

các trường khoá 

Có được hình dung về công việc xác định 

các bảng dữ liệu, cấu trúc của chúng và các 

trường khoá trước khi bước vào tạo lập CSDL 

1 1  1      

Bài 19. Thực hành tạo 

lập cơ sở dữ liệu và các 

bảng 

Biết tạo mới một CSDL, thực hiện thông 

qua giao diện của phần mềm khách quản trị 

CSDL HeidiSQL. 

Tạo được các bảng không có khoá ngoài, 

chỉ định được khoá chính cho mỗi bảng, khoá 

cấm trùng lặp cho những trường không được 

có giá trị trùng lặp. 

1 1   1    1 

Bài 20. Thực hành tạo 

lập các bảng có khoá 

ngoài 

Biết cách tạo mới các bảng có khoá ngoài 2   1     1 

Bài 21. Thực hành cập 

nhật và truy xuất dữ liệu 

các bảng 

Biết cách cập nhật và truy xuất CSDL 

1 1   1     

Tổng số câu 8 4  2 2    3 

Tổng số điểm 3,0 4,0 3,0 

Tỉ lệ % 30% 40% 30% 

 


